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	       Cấp  độ                                    

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
Thấp
	Vận dụng cao
	
Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	
	
	

	1. Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em
	Nhận biết được tên bốn nhóm quyền và một số quyền trong  bốn nhóm theo công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
	Hiểu được hành vi, vi phạm về quyền của trẻ em
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,25
2,5%
	1
0,25
2,5%
	1
0,25
2,5%
	
	
	
	3
0,75
7,5%

	2. Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Nhận biết được thế nào là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 Cách căn cứ xác định công dân của một nước.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	     1
    0,25
    2,5 


	1
0,25
2,5

	
	
	
	


	2
0,5
5,5%

	3. Thực hiện trật tự, an toàn giao thông

	Nhận biết được nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
	Phân biệt được hành vi đúng của  pháp luật về an toàn giao thông.

	Hiểuđược những  nguyên nhân dẫn đến  tai nạn giao thông. Và nêu được nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông nhất.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,25
25%
	 1
0,25
2,5%
	1
2
20%
	

	
	
	3
2,5
25%

	4. Quyền và nghĩa vụ học tập
	Nhận biết được quyền và nghĩa vụ học tập
	Hiểu được biểu hiện đúng đắn nhất trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	    1
    2
  20%
	
	1
0,25
2,5%
	
	
	
	2
2,25
22,5%

	5. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
	Nhận biết được những hành vi xâm phạm về quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng,thân thể sức khỏe, dạnh dự và nhân phẩm của công dân.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,25
2,5%
	
	
	


	
	
	1
0,25
2,5%

	6. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
	
	Biết vận dụng xử lí các tình huống phù hợp về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
	Biết vận dụng liên hệ với bản thân
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	


	
	
1,5
15%
	
1,5
15%
	
	1
3
30%

	7. Quyền được đảm bảo về thư tín, điện thoại, điện tín
	Nhận biết được hành vi, vi phạm quyền được đảm bảo về thư tín, điện thoại, điện tín.
	Tán thành với những hành vi đúng về quyền được đảm bảo về thư tín, điện thoại, điện tín.
	Biết vận dụng xử lí các tình huống phù hợp với quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,25
2,5%
	
	1
0,25
2,5%
	
	1
0,25
2,5%
	
	3
0,75
7,5%

	T. số câu
T. số điểm
Tỉ lệ %
	
4
40%
	
3
30%
	
2
20%
	
1
10%
	15
10
100%
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: GDCD 6
( Thời gian làm bài 45 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
		Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng duy nhất.
Câu 1.Theo em, các quyền cơ bản của trẻ em gồm có những nhóm quyền nào ?
	A.Nhóm quyền sống còn, nhóm quyền bảo vệ, nhóm quyền phát triển, nhóm quyền tham gia.
C.Nhóm quyền sống còn, nhóm quyền tham gia.
B.Nhóm quyền sống còn, nhóm quyền bảo vệ.
D.Nhóm quyền phát triển, nhóm quyền tham gia.


Câu 2. Theo em “Nhóm quyền bảo vệ” của Công ước liên hợp quốc là ?
	A. Là những quyền được sống và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khỏe.
B.  Là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và xâm hại.
C.Là những quyền được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em.
D.Là những quyền được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như được học tập, được vui chơi...


Câu 3. Hành vi nào sau đây thể hiện vi phạm quyền trẻ em ?
	A. Tổ chức trại hè cho trẻ em.
B. Lợi dụng trẻ em để buôn ma túy. 
C. dạy nghề miễn phí cho trẻ em khó khăn.
D. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ em.


Câu 4. Trường hợp nào sau đây là công dân Việt Nam ?
	A.Trẻ em dưới 18 tuổi.
B. Sinh viên Mỹ du học ở Việt Nam.
C. Người nước ngoài định cư và nhập Quốc tịch Việt Nam.
D.Người Nga phạm tội bị phạt từ ở Việt Nam.


Câu 5. Theo em căn cứ vào đâu để xác định công dân một nước ?
	A. Nơi sinh sống.
	C. Ngôn ngữ.

	B. Trang phục.
	D.Quốc tịch.


Câu 6. Theo em, nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tai nạn giao thông ?
	A. Đường hẹp và xấu.
B. Người tham gia giao thông không chấp hành quy định của pháp luật về đi đường.
C. Người và phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều.
D. Pháp luật xử lí các vi phạm chưa nghiêm.


Câu 7. Hành vi nào dưới đây là thực hiện đúng quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông ?
	A. Thả trâu, bò trên đường quốc lộ.
B.Đi xe đạp vào phần đường giành cho xe cơ giới.
C. Đá bóng dưới lòng đường.
D. Đi bộ sang đường theo vạch quy định.


Câu 8 . Theo em, biểu hiện nào dưới đây là đúng đắn nhất trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập ?
	A. Chỉ chăm chú học tập, ngoài ra không làm việc gì khác.
B.Chỉ cần học trên lớp, về nhà không cần ôn lại bài .
C. Chỉ cần học hai môn Văn – Toán, các môn khác không cần học. 
D. Học đều tất cả các môn, sắp xếp thời gian hợp lí để có kế hoạch tự học, lao động giúp cha mẹ, vui chơi giải trí, rèn luyện thân thể.


Câu 9.Hành vi nào sau đây vi phạm về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm?
	A. Công dân có quyền không bị xâm phạm về thân thể.
B. Nghi ngờ Kiên giấu cặp của mình, Hùng đã đón đường đánh kiên.
C. Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng.
D. Mọi người phải tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự của người khác.


Câu 10. Theo em. Hành vi nào sau đây vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín ?
	A. Chuyển giúp thư cho hàng xóm.
B. Xem thư của bạn sau đó dán lại như cũ .
C. Nhặt được thư đem chuyển đến cho địa chỉ ghi trên thư. 
D. Không tự ý nghe điện thoại của người khác.


Câu 11. Em tán thành với hành vi nào sau đây ?
	A. Hủy thư lạ khi chuyển nhầm đến nhà mình.
B. Bóc thư của bạn ra xem, sau đó dán lại như cũ.
C.  Đọc giúp thư cho bà hàng xóm vì bà mắt kém, không đọc được.
D.Nghe trộm điện thoại của người khác.


Câu 12.Khi nhìn thấy bạn lấy trộm thư hoặc nghe trộm điện thoại của người khác, em sẽ làm gì ?
	A. Bỏ qua, không có ý kiến gì vì đó không phải thư của mình.
B. Báo ngay cho người có thư hoặc điện thoại bị nghe trộm để họ xử lí bạn.
C. Nhắc nhở bạn khuyên bạn không làm như vậy.
D. Rủ bạn cho mình cùng xem rồi dán lại thư như cũ.


II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (2đ).Em hãy cho biết quyền và nghĩa vụ học tập được nước ta quy định như thế nào? 
Câu 2(2đ). Theo em, Những nguyên nhân nào dẫn đến các vụ tai nạn giao thông? Nguyên nhân nào là phổ biến nhất ?
Câu 3 (3đ).Tình huống:  Ông Tài bị mất con gà trống. Nghi con gà lạc sang nhà ông Tuấn nên ông Tài xông vào nhà ông Tuấn để tìm gà mà chưa được sự đồng ý của ông Tuấn.
Câu hỏi:
a. Theo em, hành động của ông Tài là đúng hay sai ? Vì sao?
b. Nếu là ông Tài trong trường hợp này em sẽ làm gì?
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ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN GDCD LỚP 6
Năm học: 2020 – 2021

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ):
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	A
	C
	D
	B
	D
	D
	B
	B
	C
	C

	Số điểm
	
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


II. PHẦN TỰ LUẬN (7đ):
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	- Quyền và nghĩa vụ học tập được nước ta quy định như sau:
- Mọi công dân có thể học không hạn chế, từ bậc giáo dục tiểu học đến trung học, đại học, sau đại học.(0,5đ)
- Có thể học bất cứ nghành nghề nào thích hợp với bản thân, tùy điều kiện cụ thể, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học suốt đời. (0,5đ)
- Trẻ em có nghĩa vụ hoàn thành cấp học phổ cập theo quy định của nhà nước.(0,5)
- Gia đình ( cha mẹ hoặc người đỡ đầu) có trách nhiệm tạo điều kiện cho con em hoàn thành nghĩa vụ học tập của mình, đặc biệt ở bậc giáo dục tiểu học.(0,5đ)

	
0,5đ


0,5đ

0,5đ


0,5đ

	2
	- Những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông: do ý thức của người tham gia chưa tốt, đường xấu và hẹp, người tham gia giao thông đông, phương tiện giao thông không đủ đảm bảo an toàn...
- Nguyên nhân phổ biến nhất là do ý thức của người tham gia giao thông ( kém hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông hoặc biết nhưng không tự giác chấp hành.

	1đ



1đ

	3
	-Hành động của ông Tài là sai
- Vì chưa được ông Tuấn đồng ý cho vào nhà mà ông Tài đã xông vào là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
- Nếu là ông Tài trong trường hợp này thì em sẽ đi tìm con gà một lượt thật kỹ, nếu vẫn không thấy sẽ sang nhà ông Tuấn hỏi một cách tế nhị, tránh mất tình làng nghĩa xóm, đồng thời sẽ nhờ chính quyền địa phương theo dõi cùng

	1đ

1đ



1đ











